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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng

quản lý

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm

soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh

doanh thuốc bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Chánh Văn phòng Bộ Nông

nghiệp và PTNT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 06 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2013

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, các đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 BỘ TRƯỞNG

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D87860


(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

 

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1230/QĐ-BNN-BVTV ngày 30 tháng 5 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC

NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cơ quan thực

hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

(thuộc thẩm quyền cấp trung ương

quản lý)

Nông nghiệp Cục BVTV

2

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều

kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

(thuộc thẩm quyền cấp trung ương

quản lý)

Nông nghiệp Cục BVTV

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

(thuộc thẩm quyền cấp trung ương

quản lý)

Nông nghiệp Cục BVTV

II. Thủ tục hành chính cấp địa phương



1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

(thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp Chi cục BVTV

cấp tỉnh

2

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều

kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

(thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp
Chi cục BVTV

cấp tỉnh

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

(thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý)

Nông nghiệp
Chi cục BVTV

cấp tỉnh

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC

NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương:

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp hồ sơ

a) Cơ sở sản xuất nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bảo vệ

thực vật.

b) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian

02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ đầy đủ thì

Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, nếu không đầy đủ thì yêu cầu bổ sung, hoàn

thiện hồ sơ.

- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy

a) Cục Bảo vệ thực vật thẩm định trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày

nhận hồ sơ đầy đủ.

b) Thành lập đoàn đánh giá

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Cục

Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá



thực tế. Đoàn đánh giá gồm 3-5 thành viên có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm

về lĩnh vực đánh giá và đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành.

Thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít

nhất 05 (năm) ngày làm việc. Thông báo nêu rõ nội dung, thời gian, thành phần đoàn

và phạm vi đánh giá.

c) Nội dung đánh giá

Sự phù hợp của cơ sở với các điều kiện quy định tại Chương II của Thông tư

14/2013/TT -BNNPTNT

d) Phương pháp đánh giá:

Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách, nhân viên của cơ sở về những thông tin có liên

quan;

Xem xét hồ sơ lưu trữ, các tài liệu có liên quan của cơ sở;

Quan sát thực tế việc bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, tình trạng thiết bị, các

tiện nghi khác của cơ sở.

đ) Kết quả đánh giá

Các điều kiện chưa phù hợp với quy định tại Chương II của Thông tư 14/2013/TT-

BNNPTNT phát hiện trong quá trình đánh giá phải được đưa vào Biên bản đánh giá

theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-

BNNPTNT.

Biên bản đánh giá được ghi đầy đủ các nội dung và có chữ ký xác nhận của đại diện

cơ sở và trưởng đoàn đánh giá.

Trong trường hợp đại diện cơ sở không đồng ý với kết quả đánh giá của đoàn, đại

diện của cơ sở có quyền ghi kiến nghị của mình vào cuối biên bản trước khi ký tên

và đóng dấu xác nhận. Biên bản đánh giá vẫn có giá trị pháp lý trong trường hợp đại

diện cơ sở không ký tên vào biên bản.

e) Cấp giấy chứng nhận

Cục Bảo vệ thực vật xem xét kết quả đánh giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc

kể từ ngày kết thúc đánh giá:



- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện sản xuất

thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư

14/2013/TT-BNNPTNT.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều

kiện không đạt, yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm

việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra

lại (khi cần thiết), nếu hợp lệ thì Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận cho cơ

sở đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban

hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực

vật, Cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp

- Bưu điện

3. Hồ sơ:

1. Thành phần

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT.

b) Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư về hoạt động sản

xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

c) Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Chứng

chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật cho

người trực tiếp điều hành cơ sở sản xuất.

d) Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Quyết

định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp

luật về quản lý, đầu tư xây dựng (nếu có).

đ) Bản sao chụp (mang theo bản gốc để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực Quyết

định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi


